PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11
Trường THCS Việt Mỹ

ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2020
1) (1,5đ) Cho parabol (P): 
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 và đường thẳng (d):
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yx

=-

.
a. Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.

b. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

2)  (1đ) Cho phương trình:  3x2 + 4x – 5 = 0 .   
  a. Chứng tỏ phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.
  b. Không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức:      
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3) (0,57đ) Công thức tính tiền gốc lẫn lãi của một ngân hàng là 
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 trong đó x là số tiền gửi, r là lãi suất ngân hàng, n là số kì gửi. Bác Nam gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7,2%/năm. Hỏi sau 5 năm bác nhận được cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu tiền?
4) (1đ) Trong một cuộc thi có 20 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 5 điểm. Một học sinh được tất cả 125 điểm. Hỏi bạn học sinh đó trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi?
5) (1đ)  Một xe ô tô dự định đi từ TP HCM đến Vũng Tàu cách nhau 120km trong một thời gian đã định. Tuy nhiên khi chạy được 1 giờ xe phải dừng lại đổ xăng hết 10 phút, do đó để đến Vũng Tàu đúng thời gian đã định, xe đã tăng vận tốc thêm 6km/h. Tính vận tốc ban đầu của xe.
6) (1đ) Chiều cao trung bình của 40 học sinh lớp 9A là 1,628m. Trong đó chiều cao trung bình của học sinh nam là 1,64m và chiều cao trung bình của học sinh nữ là 1,61m. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của lớp 9A.
7) (1đ) Bồn đựng nước có dạng là một lăng trụ đứng với đáy là hình hình thang cân có các kích thước là GH = 1,5 m; AG = 2,5 m; CH = 1,6m, CD = 1m
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Tính diện tích bề mặt của bồn (không tính nắp)

b) Lượng sơn cần thiết để sơn cả mặt trong lẫn mặt ngoài  của bồn là bao nhiêu? Biết 1 lít sơn phủ được 15m2
8) (3đ)  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và AB < AB nội tiếp đường tròn tâm O. Kẻ đường cao AD và đường kính AA’. Gọi E, F theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ B và C xuống đường kính AA’.
a) Chứng minh: AEDB nội tiếp

b) Chứng minh:  tam giác ABD đồng dạng tam giác AA’C  và DE 
[image: image5.wmf]^
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c) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh MD = ME = MF
9) Một hộp đựng 1 viên bi đỏ, 1 viên bi xanh, 2 viên bi vàng có cùng kích thước và khối lượng, bạn Nam lấy ra một cách ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp. 

a) Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

b) Tính xác suất của các biễn cố sau:

A: “Hai viên bi lấy ra cùng màu”

B: “Hai viên bi lấy ra có 1 viên màu đỏ”

C: “Hai viên bi lấy ra khác màu”
                                                        HẾT 
Đáp án 
	Câu 1. (1,5đ) 

	 a)Bảng giá trị đúng :
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	b). Phương trình hoành độ giao điểm (P) và (D): 


[image: image8.wmf]2

2

12

12

231

2310

1

1;

2

1

2;

2

xx

xx

xx

yy

=-

-+=

==

==


(P) và (d) cắt nhau tại (1;2) 

và 
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	Câu 2: (1đ)

	a)..
 3x2 +4x – 5= 0
 a.c < 0
Vậy pt luôn có 2 nghiệm pb. 

b)Theo hệ thức Viet, ta có:
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	Câu 3. (1đ)

	 Sau 5 năm số tiền bác nhận được cả vốn lẫn lãi là:
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  (triệu đồng)
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	Câu 4: (1đ)

	Gọi x là số câu trả lời đúng (đv: câu, đk: x nguyên dương)
Số câu trả lời sai là 20 - x

Số điểm được cộng là:  10.(20 – x)

Số điểm bị trừ là: 5.(20 – x)

The đề ta có:   10x – 5.(20 – x) = 125

                         x = 15 

Vậy số câu trả lời đúng là 15 câu
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	Câu 5. (1đ) 

	  Đổi 10 phút = 
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 giờ.
  Gọi x là vận tốc ban đầu của xe (đv: km/h; đk: x>0)

  Sau 1 giờ xe đi được: x.1 = x (km)

  Quãng đường còn lại sau khi đi được 1 giờ:  120 – x (km)

   Theo đề ta có:
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  Vậy vận tốc ban đầu của xe là 48km/h
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	Câu 6: (1đ)

	 Gọi số học sinh nam, nữ của lớp 9A lần lượt là x, y (đk: x, y nguyên dương)
Tổng số học sinh của lớp 9A là: x + y

  Theo đề ta có:
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  Vậy số học sinh nam là 24, số học sinh nữ là 16.


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


	Câu 7 (1đ)

	 [image: image16.emf]E
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a) Ta có tam giác BCH bằng tam giác ADE nên BH = EA

   BH + HE + AE = AB 

   2BH + HE +AB

   2.BH +1 = 1,5

    HB = 0,25m

   Áp dụng định lý Pytago tính được CB = 1,62m

   Áp dụng các công thức tính diện tích hình thang cân, hình bình hành, tính được diện tích bề mặt là 14,6 (m2)

b) Vì cần sơn cả mặt trong lẫn mặt ngoài nên tổng diện tích cần sơn là: 

2.14,6 = 29,2 m2
Do đó lượng sơn cần dùng là 1.29,2:15 
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	Câu 8. (2,5đ)
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	a) Xét tứ giác AEDB có :
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Nên tứ giác AEDB nội tiếp đường tròn.

b) Xét tam giác ABD và tam giác AA’C có :
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 (góc nội tiếp cùng chắn cung AC)

Do tứ giác AEDB nội tiếp nên 
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                        Mà  
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 (nội tiếp cùng chắn cung A’B)

Do đó 
[image: image24.wmf]·

·

'

EDMBCA

=

 

Mà 2 góc này so le trong nên DE // CA’

Mà A’C 
[image: image25.wmf]AC

^

 

Nên DE 
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c) Gọi N là trung điểm của BA, 
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Ta có DE 
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 nên MN 
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Xét đường tròn tâm N bán kính NA, ta có ED là dây, MN 
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 nên MN là trung trực của DE, do đó MD = ME.

Gọi I là trung điểm của AC, MI // AB 

Mà AB 
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 nên MI 
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Ta có 
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Nên 
[image: image34.wmf]·

·

'//'

CDFCBADFBA

=Þ

 

Do đó MI 
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Xét đường tròn tâm I bán kính IA, có DF là dây nên MI là trung trực của DF

Vậy ME = MD = MF


	  1đ 

1đ

    0,5đ




	Câu 9:

  Một hộp đựng 1 viên bi đỏ, 1 viên bi xanh, 2 viên bi vàng có cùng kích thước và khối lượng, bạn Nam lấy ra một cách ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp. 

c) Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

d) Tính xác suất của các biễn cố sau:

A: “Hai viên bi lấy ra cùng màu”

B: “Hai viên bi lấy ra có 1 viên màu đỏ”

C: “Hai viên bi lấy ra khác màu”
a) Có 6 kết quả xảy ra.
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